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TÓM TẮT
Mục	tiêu	của	nghiên	cứu	này	nhằm	phát	hiện,	phân	lập	và	xác	định	các	đặc	tính	sinh	học	của	các	chủng	

Canine Coronavirus	(CCoV)	đang	lưu	hành	trên	chó	nuôi	ở	Thành	phố	Hồ	Chí	Minh.	Kết	quả	nghiên	
cứu	cho	thấy	tỷ	lệ	lưu	hành	CCoV-II		trên	chó	nuôi	ở	Thành	phố	Hồ	Chí	Minh	là	10%	(5/50).	Tất	cả	các	
chủng	CCoV-II	phát	hiện	được	đều	thuộc	subtype	IIb	và	CCoV-IIb	là	type	chính	đang	lưu	hành	trên	chó	
nuôi.	Không	phát	hiện	chó	nhiễm	CCoV-I.	Kết	quả	phân	tích	di	truyền	1	chủng	CCoV-IIb	phân	lập	được	
cho	thấy	chủng	virus	này	có	quan	hệ	họ	hàng	gần	với	chủng	Coronavirus	trên	động	vật	hoang	dã	ở	Trung	
Quốc.	Chủng	CCoV-IIb		tăng	sinh	tốt	trên	tế	bào	fcfw-4	hơn	là	các	dòng	tế	bào	khác.	Thử	nghiệm	gây	
nhiễm	trên	chó	cho	thấy	chủng	CCoV-IIb	không	gây	các	dấu	hiện	lâm	sàng	nhưng	tạo	được	miễn	dịch	tốt	
trên	chó	gây	nhiễm.	Chủng	CCoV-IIb	phân	lập	được	là	chủng	tiềm	năng	cho	việc	nghiên	cứu	phát	triển	
vacxin	và	các	sinh	phẩm	chẩn	đoán.

Từ khóa: Chó	nuôi, Coronavirus,	type,	phân	lập,	Tp.	Hồ	Chí	Minh.

Isolation and identification of biological characteristics 
of Canine Coronavirus in domestic dogs in Ho Chi Minh City
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SUMMARY
The objective of this study aimed at identifying, isolating and determining the biological 

characteristics of the Canine Coronaviruses, circulating in the domestic dogs in Ho Chi Minh City. 
The studied result indicated that the prevalence of CCoV-II in the domestic dogs in Ho Chi Minh  City 
was 10% (5/50). All the detected CCoV-II belonged to subtype: CCoV-IIb. This was predominant 
subtype, circulating in the domestic dogs. The type: CCoV-I was not found in the domestic dogs.  
One CCoV-IIb strain was successfully isolated. Genetic analysis of this isolated CCoV-IIb strain 
showed that it possessed close relationship with the Chinese CCoV-IIb strains in the wild animals. 
The isolated CCoV-IIb strain grew well in fcfw-4 cells rather than in the other cell lines. There was not 
clinical signs in the experimental infection dogs with CCoV-IIb strain, but this virus strain generated 
immune response in the infection dog. The isolated CCoV-IIb was a potential strain for researching, 
developing vaccine and other biological products for diagnostics.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
CCoV	 (Canine Coronavirus)	 là	 một	 RNA	

virus,	 thuộc	 giống	 Alphacoronavirus. CCoV	
được	 chia	 thành	 2	 type:	 CCoV-I	 và	 CCoV-
II,	 trong	 type	 CCoV-II	 được	 phân	 ra	 subtype	
CCoV-IIa,	 CCoV-IIb	 dựa	 vào	 trình	 tự	 amino	
acid	vùng	đầu	N	của	gen	S	(Spike	gene).	Bệnh	
do	CCoV	trên	chó	thường	gây	các	triệu	chứng	

liên	quan	đến	viêm	ruột.	CCoV	lần	đầu	tiên	phát	
hiện	trên	chó	quân	đội	tại	Đức	năm	1971[1],	từ	
đó	đến	nay	CCoV	lây	lan	sang	nhiều	nước	trên	
thế	giới	như	Nhật	Bản,	Hàn	Quốc,	Trung	Quốc,	
Ý,	 Mỹ..v.v.	 Tại	 Việt	 Nam,	 những	 thông	 tin	
liên	quan	đến	CCoV	như	tỷ	lệ	nhiễm,	type	lưu	
hành,	nghiên	cứu	phân	lập	CCoV	dùng	sản	xuất	
vacxin	 -	 sinh	phẩm	 trên	chó	nuôi	 rất	hạn	chế,	


